PHÒNG GD&ĐT LĂK                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                            MÔN: VẬT LÝ 8 
                                                                                Thời gian: 45phút(Không kể thời gian phát đề)        
I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Kiểm tra đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức của HS sau khi học xong học kì  II.

2. Về kĩ năng: 

           Kiểm tra khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập thực tế, giải thích được 1 số hiện tượng trong cuộc sống,..

      3. Về thái độ: Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận khi làm bài

II. CHUẨN BỊ


- Giáo viên: Đề kiểm tra, ma trận đề, đáp án và biểu điểm

      - Học sinh: Ôn tập các kiến thức về Cơ năng, NT-PT CĐ hay đứng yên, dẫn nhiệt, công suất, đ/l về công, đối lưu-bức xạ nhiệt, CT tính nhiệt lượng, PT cân bằng nhiệt 
III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA


- Hình thức: Trắc nghiệm 30%, tự luận 70%


- HS làm bài trực tiếp trên đề trong 45 phút
IV. MA TRẬN ĐỀ
	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.Cơ học
	 -Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. 
	-Xác định được các dạng năng lượng của vật


	-Tính được giá trị công suất

	

	Số câu
	1(TN-0,25đ)
	2(TN-0,5đ)
	1(TN-0,25đ)
	

	Sốcâu(điểm) 

Tỉ lệ %
	3 (0,75đ)

7,5%
	1(0,25đ)

2,5%

	2. Nhiệt học


	-Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

- Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

-Công thức tính nhiệt lượng 


	- Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 
-So sánh khả năng dẫn nhiệt của các chất
-Ứng dụng của đối lưu, bức xạ nhiệt
-Xác định được các hiện tượng liên quan đến sự chuyểnđộng không ngừng của các phân tử

	-Vậndụng được công thức Q = m.c.(to, PT cân bằng nhiệt giải được các bài tập dạng: Hai vật thực hiện trao đổi nhiệt hoàn toàn
	-Giải thích được hiện tượng đối lưu, bức xạ nhiệt
-Xác định   được đại lượng không đổi trong của chuyển động nhiệt của vật

 -Vận dụng được công thức Q = m.c.(to để giải được một số bài khi biết giá trị của ba đại lượng, tính đại lượng còn lại.


	
	  3/2(1TN, 1/2TL-2,25đ)
	7(TN-1,75đ)
	1(TL-4đ)
	1/2(TL-1đ)

	Sốcâu(điểm) 

Tỉ lệ ( %)
	17/2(4đ)

40%
	3/2(5đ)

50%

	TScâu(điểm)

Tỉ lệ %
	23/2(4,75 đ)

47,5%
	5/2(5,25 đ)

52,5%


V-ĐỀ BÀI:
   PHÒNG GD&ĐT LĂK                                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017
  TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                           MÔN: VẬT LÝ 8 – TCT: 37
  Họ và tên:......................................Lớp:........                 Thời gian: 45phút(Không kể thời gian phát đề)        

I-TRẮC NGHIỆM: 3đ.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung, đó là dạng năng lượng nào:
A. Động năng                  B. Thế năng đàn hồi                C. Cơ năng              D. Cả động năng và thế năng
Câu 2: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng :

A. Nhiệt độ                      B. Nhiệt năng
C. Khối lượng                    D. Thể tích
Câu 3: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng?
A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.                                
B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.                    
C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.                                
D. Không khí , nước, thủy tinh, đồng. 

Câu 4: Trong một số nhà máy, người ta thường xây dựng những ống khói rất cao vì nó có thể tạo ra:
A. sự truyền nhiệt tốt.
B. sự bức xạ nhiệt tốt.
C. sự đối lưu tốt.
D. sự dẫn nhiệt tốt.

Câu 5: Khi sử dụng máy cơ đơn giản thì :
A. không cho lợi về công.            
B. chỉ cho lợi về lực


C. luôn bị thiệt về đường đi     
D. cho lợi cả về lực và đường đi.

Câu 6: Trong chân không miếng đồng được nung nóng có thể truyền nhiệt cho miếng đồng không được nung nóng bằng hình thức:
A. bức xạ nhiệt.
B. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.
     C. bức xạ nhiệt và đối lưu.
D. bức xạ nhiệt, dẫn nhiệt và đối lưu.
      Câu 7: Mặt trời truyền nhiệt cho trái đất bằng hình thức nào?
      A.Dẫn nhiệt.                   B.Đối lưu.                     C. Bức xạ nhiệt.

    D. Cả ba cách trên
Câu 8: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các phân tử, nguyên tử gây ra?
A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.
B. Qủa bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
C. Đường tan vào nước.
      D. Sự tạo thành gió.
Câu 9: Khi quả bóng rơi từ trên cao xuống thì thế năng của quả bóng :
A. giảm dần

     B. tăng dần

         C. không đổi

       D. bằng 0.
Câu 10: Khi bỏ một miếng kim loại đồng đã được nung nóng tới 900C vào một cốc nước ở 200C thì: 
A. nhiệt năng của miếng đồng và nước đều tăng            B. nhiệt năng của miếng đồng và nước đều giảm

C. nhiệt năng của miếng đồng giảm và nước tăng          D. nhiệt năng của miếng đồng tăng và nước giảm

Câu11: Một người kéo một gàu nước có trọng lượng 10N từ giếng sâu 7,5m trong thời gian 30 giây. Công suất của người đó là:

A.150W                               B.2,5W                                 C. 75W                                     D. 5W

Câu12: Công thức tính nhiệt lượng thu vào để tăng nhiệt độ của vật từ t10 đến t20 là:
A. Q= m.c(t20- t10)                 B. Q= m.c(t10- t20)                   C. Q= m/c(t20- t10)             D. Q= m.c(t20+ t10)
II- TỰ LUẬN: 7đ
Câu13(3đ): a) Đối lưu là gì? Bức xạ nhiệt là gì? 
          b) Tại sao khi ướp lạnh cá người ta thường  đổ đá lên mặt trên của cá mà không để đá ở phía dưới?
Câu14(4đ): Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100oC vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước 
nóng lên tới 60oC. 

a) Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?


b) Tính nhiệt lượng mà nước thu vào? Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

c) Tính nhiệt dung riêng của chì? 

d) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được ở câu c với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng 
(c = 130J/kg.K) và giải thích tại sao có sự chênh lệch này. 
VI-ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LÝ 8
I-TRẮC NGHIỆM: 3đ. Mỗi đáp án đúng được 0,25đ
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	A


II- TỰ LUẬN: 7đ
Câu13(3đ):
     a) + Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí. 1đ
    + Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường thẳng      1đ
     b) Khi ướp lạnh cá ta thường đổ đá lên mặt trên của cá mà không để đá ở phía dưới vì trong sự đối lưu, nếu đổ đá lên trên thì không khí lạnh hơn sẽ đi xuống phía dưới, lớp không khí nóng ở phia dưới di chuyển lên trên và gặp nước đá tiếp tục bị làm lạnh và di chuyển xuống phía dưới, cứ như thế sẽ làm lạnh được toàn bộ số cá. 1đ
Câu14(4đ): 
* Tóm tắt(0,5đ) : m​​Pb = 0,31kg , t10 = 1000C , t0 = 600C , 
                              m​​H2O = 0,25kg , t20 = 58,50C , t0 = 600C , cH2O = 4200J/kg.K
a) Tính QH2O = ?

b) CPb = ?

c) Tại sao lại có sự sai lệch so với lý thuyết
*Giải: a) Vì nhiệt độ cuối của nước chính là nhiệt độ khi đã cân bằng nhiệt giữa nước và chì nên nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt là 60oC.
(1đ)
          b) QH2O =  m​​H2O . cH2O . 
[image: image1.wmf]D

t1 = 0,25.4200.(60 – 58,5) = 1575J
(1đ)                                             
          c) QPb =  m​​Pb . cPb . 
[image: image2.wmf]D

t2                               

(0,5đ)                                             
                    Vì có cân bằng nhiệt nên

                             QH2O =   QPb
              Suy ra   m​​Pb . cPb . 
[image: image3.wmf]D

t2 = 1575

                                          cPb = 
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2

1575

127/.

.0,31.40

HO

Pb

Q

JkgK

mt

==

D


(0,5đ)                                             
 d)Có sự sai lệch này là do ta đã bỏ qua sự truyền nhiệt cho bình và môi trường xung quanh thực tế nhiệt vẫn bị mất mát ra ngoài  
(0,5đ)                                             
                                                                                                  Buôn triết, ngày 15 tháng 4 năm 2017
  Ngày …tháng 4 năm 2017          Ngày …tháng 4 năm 2017                        Người ra đề                                                                                                                   
   Duyệt của hiệu phó CM                Duyệt của TCM                  

       Bùi Mạnh Cường                          Y Minh Đăkcăt                            Trịnh Thị Thanh Hậu
ĐỀ CHÍNH THỨC
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